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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

Tên học phần:   
CÁC HOẠT CHẤT SINH HỌC BIỂN



 

(Marine Bioactive Compounds)
Mã số: 

BIO507
Thời lượng: 

2 (1,5-0,5)
Loại:


bắt buộc
Trình độ đào tạo:      Thạc sĩ

Đáp ứng CĐR:
1,2,3
Học phần tiên quyết: BIO501

Giảng viên biên soạn: PGSTS Ngô Đăng Nghĩa, TS. Huỳnh Nguyễn Duy Bảo 

Bộ môn quản lý: 
Sinh học
2. Mô tả

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về nguồn lợi sinh vật biển, về cấu trúc, tính chất, tách chiết, tinh chế, thử nghiệm hoạt tính sinh học và các ứng dụng của các hợp chất tự nhiên từ sinh vật biển trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, thực phẩm, y học và môi trường.

3. Mục tiêu

            Học phần cung cấp cho người học kiến thức về tính đa dạng và nguồn lợi to lớn của các sinh vật biển xét theo khía cạnh các  hợp chất sinh học chứa trong chúng. Học phần trình bày chi tiết cấu trúc phân tử, tương quan cấu trúc-tính chất, tính đa dạng trong cấu trúc và tính chất của các  hợp chất sinh học biển, vai trò của chúng trong cơ thể và các ứng dụng chuyên sâu trong CNSH, thực phẩm, y dược và môi trường. Các nguyên lý tách chiết và tinh sạch cũng được đề cập ở góc độ chuyên sâu để tạo nên các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về y dược.
4. Kết quả học tập mong đợi

Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

        1.Đánh giá được tầm quan trọng của một khu hệ sinh vật biển qua các hợp chất sinh học chứa trong chúng.

     
 2. Phân tích đặc điểm của các hợp chất sinh học biển qua việc phân tích tương quan cấu trúc-tính chất và chọn lựa các hợp chất phù hợp cho các ứng dụng cụ thể.

          3.Tiến hành tách chiết, tinh chế và thử nghiệm hoạt tính sinh học của các hợp chất tự nhiên từ vi sinh vật, thực vật và động vật biển.
          4.  Đề xuất và nghiên cứu khả năng ứng dụng của các hoạt chất sinh học biển.

5. Nội dung

	TT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1.

1.1.

1.2.

1.3

1.4

1.5
	Khái quát về các hoạt chất sinh học biển

Khái niệm hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học

Nguồn lợi sinh vật biển

Phân loại các hoạt chất sinh học biển

Tiềm năng ứng dụng của các hoạt chất sinh học biển

Những khó khăn trong khai thác và ứng dụng các hoạt chất sinh học biển
	1
	6
	0

	2.

2.1

2.2.

2.3.
	Các hoạt chất sinh học từ vi sinh vật biển

Các hợp chất polysacharide ngoại bào từ vi sinh vật biển 

Các hợp chất chống oxy hóa từ vi sinh vật biển và các ứng dụng của chúng.

Các hợp chất kháng khuẩn từ vi sinh vật biển 
	2,3,4
	8
	0

	3.

3.1

3.2
	Các hoạt chất sinh học từ thực vật biển

Các hợp chất polysaccharide từ rong biển, cấu trúc, tính chất và ứng dụng của chúng trong công nghiệp, thực phẩm và y học hiện đại
Các hợp chất phenolic  từ thực vật biển, các ứng dụng của chúng trong việc sản xuất thực phẩm chức năng, dược phẩm.
	2,3,4
	5
	3

	4

4.1

4.2

4.3
	Các hoạt chất sinh học từ động vật biển

Các peptide từ các loài động vật biển có hoạt tính sinh học

Các acid béo có hoạt tính sinh học trong động vật thủy sản

Các hợp chất chống  oxy hóa trong đông vật thủy sản: cấu trúc tính chất và ứng dụng của các chất chống oxy hóa 
	2,3,4
	5
	3
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7. Kiểm tra và đánh giá

	TT
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%) 

	1.
	Kiểm tra giữa kỳ
	1,2
	20

	2.
	Thực hành/Thí nghiệm
	3
	20

	3.
	Thi kết thúc học phần (viết)
	1,2,4
	60


	Giảng viên biên soạn:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký
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